
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000680/PCBA-HN
Ngày công bố: 17/04/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐỨC DƯƠNG

3. Số văn bản của cơ sở: 2604/DD-SAMAY/CB.A  Ngày: 16/04/2026
2. Địa chỉ: Số nhà 27, tổ 3 khu Tân Bình, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ phẫu thuật

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485:2016

Tên chủ sở hữu: Samay Surgical Private Limited
Địa chỉ chủ sở hữu: Plot No. 12 and 13, Survey No. 896 and 897, Avadh
Industrial Park - A, Village - Khambha, Rajkot-360311, Gujarat, INDIA

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Là một công cụ hoặc thiết bị để thực hiện các hành động
cụ thể hoặc tạo ra các hiệu quả mong muốn trong quá trình phẫu thuật hoặc
can thiệp y tế, chẳng hạn như thay đổi mô sinh học hoặc để cung cấp khả năng
tiếp cận để quan sát. Các công cụ này không được cấy ghép vào cơ thể con
người.

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: +84986065864 Điện thoại di động: +84986065864
Địa chỉ: Số nhà 27, tổ 3 khu Tân Bình, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội
Tên cơ sở: Công ty TNHH Y tế Đức Dương

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:
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1
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

DHS-DCS Instrument 
Set 

IS019; IS019-01; IS019-02; IS019-03; IS019-04; IS019-05; IS019-06; IS019-07; IS019-08; 
IS019-09; IS019-10; IS019-11; IS019-12; IS019-13; IS019-14; IS019-15; IS019-16; IS019-17; 
IS019-18; IS019-19; IS019-20; IS019-21; IS019-22; IS019-23; IS019-24; IS019-25; IS019-26; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

2
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Pediatric DHS 
Instrument Set

IS020; IS020-01; IS020-02; IS020-03; IS020-04; IS020-05; 
Samay Surgical 

Private Limited/Ấn 
Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

3
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Condylar Angled Blade 
Plate Instrument Set

IS021; IS021-01; IS021-02; IS021-03; IS021-04; IS021-05; IS021-06; IS021-07; IS021-08; 
IS021-09; IS021-10; IS021-11; IS021-12; IS021-13; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

4
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Small Fragments 
Instruments Set Type II

IS022 ; IS022-01; IS022-02; IS022-03; IS022-04; IS022-05; IS022-06; IS022-07; IS022-08; 
IS022-09; IS022-10; IS022-11; IS022-12; IS022-13; IS022-14; IS022-15; IS022-16; IS022-17; 
IS022-18; IS022-19; IS022-20; IS022-21; IS022-22; IS022-23; IS022-24; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

5
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Large Fragments 
Instruments Set Type II

IS023; IS023-01; IS023-02; IS023-03; IS023-04; IS023-05; IS023-06; IS023-07; IS023-08; 
IS023-09; IS023-10; IS023-11; IS023-12; IS023-13; IS023-14; IS023-15; IS023-16; IS023-17; 
IS023-18; IS023-19; IS023-20; IS023-21; IS023-22; IS023-23; IS023-24; IS023-25; IS023-26; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

6
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Small Locking 
Instruments Set Type II 

IS024; IS024-01; IS024-02; IS024-03; IS024-04; IS024-05; IS024-06; IS024-07; IS024-08; 
IS024-09; IS024-10; IS024-11; IS024-12; IS024-13; IS024-14; IS024-15; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

7
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Large Locking 
Instruments Set Type II

IS025; IS025-01; IS025-02; IS025-03; IS025-04; IS025-05; IS025-06; IS025-07; IS025-08; 
IS025-09; IS025-10; IS025-11; IS025-12; IS025-13; IS025-14; IS025-15; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

8
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

V.A. Distal Radius 
Locking Plate Instrument 

Set
IS026; IS026-01; IS026-02; IS026-03; IS026-04; IS026-05; IS026-06; IS026-07; IS026-08; 
IS026-09; IS026-10; IS026-11; IS026-12; IS026-13; IS026-14; IS026-15; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

9
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

4.0mm Cannulated 
Cancellous Screw 

Instruments Set 

IS027; IS027-01; IS027-02; IS027-03; IS027-04; IS027-05; IS027-06; IS027-07; IS027-08; 
IS027-09; IS027-10; IS027-11; IS027-12; IS027-13; IS027-14; IS027-15; IS027-16; IS027-17; 
IS027-18; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

10
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

6.5mm and 7.0mm 
Cannulated Cancellous 
Screw Instrument Set 

IS028; IS028-01; IS028-02; IS028-03; IS028-04; IS028-05; IS028-06; IS028-07; IS028-08; 
IS028-09; IS028-10; IS028-11; IS028-12; IS028-13; IS028-14; IS028-15; IS028-16; IS028-17; 
IS028-18; IS028-19; IS028-20; IS028-21; IS028-22; IS028-23; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

11
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

7.3mm Cannulated 
Cancellous Screw 

Instrument Set 

IS029; IS029-01; IS029-02; IS029-03; IS029-04; IS029-05; IS029-06; IS029-07; IS029-08; 
IS029-09; IS029-10; IS029-11; IS029-12; IS029-13; IS029-14; IS029-15; IS029-16; IS029-17; 
IS029-18; IS029-19; IS029-20; IS029-21; IS029-22; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



12
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

3.5mm Herbert Screw 
Instruments Set

IS030; IS030-01; IS030-02; IS030-03; IS030-04; IS030-05; IS030-06; IS030-07; IS030-08; 
IS030-09; IS030-10; IS030-11; IS030-12; IS030-13; IS030-14; IS030-15; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

13
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

2.7mm and 2.5mm 
Herbert Screw 
Instruments Set

IS031; IS031-01; IS031-02; IS031-03; IS031-04; IS031-05; IS031-06; IS031-07; IS031-08; 
IS031-09; IS031-10; IS031-11; IS031-12; IS031-13; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

14
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

2.0mm Herbert Screw 
Instruments Set

IS032; IS032-01; IS032-02; IS032-03; IS032-04; IS032-05; IS032-06; IS032-07; IS032-08; 
IS032-09; IS032-10; IS032-11; IS032-12; IS032-13; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

15
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

4.5mm Herbert Screw 
Instruments Set

IS033; IS033-01; IS033-02; IS033-03; IS033-04; IS033-05; IS033-06; IS033-07; IS033-08; 
IS033-09; IS033-10; IS033-11; IS033-12; IS033-13; IS033-14; IS033-15; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

16
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Pelvic Instruments Set 
Type-I

IS034; IS034-01; IS034-02; IS034-03; IS034-04; IS034-05; IS034-06; IS034-07; IS034-08; 
IS034-09; IS034-10; IS034-11; IS034-12; IS034-13; IS034-14; IS034-15; IS034-16; IS034-17; 
IS034-18; IS034-19; IS034-20; IS034-21; IS034-22; IS034-23; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

17
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Pelvic Instruments Set 
Type-II

IS035; IS035-01; IS035-02; IS035-03; IS035-04; IS035-05; IS035-06; IS035-07; IS035-08; 
IS035-09; IS035-10; IS035-11; IS035-12; IS035-13; IS035-14; IS035-15; IS035-16; IS035-17; 
IS035-18; IS035-19; IS035-20; IS035-21; IS035-22; IS035-23; IS035-24; IS035-25; IS035-26; 
IS035-27; IS035-28; IS035-29; IS035-30; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

18
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

K-Wire Instrument Set
IS036; IS036-01; IS036-02; IS036-03; IS036-04; IS036-05; IS036-06; IS036-07; IS036-08; 
IS036-09; IS036-10; IS036-11; IS036-12; IS036-13; IS036-14; IS036-15; IS036-16; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

19
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Mini Fragments 
Instruments Set 

IS037; IS037-01; IS037-02; IS037-03; IS037-04; IS037-05; IS037-06; IS037-07; IS037-08; 
IS037-09; IS037-10; IS037-11; IS037-12; IS037-13; IS037-14; IS037-15; IS037-16; IS037-17; 
IS037-18; IS037-19; IS037-20; IS037-21; IS037-22; IS037-23; IS037-24; IS037-25; IS037-26; 
IS037-27; IS037-28; IS037-29; IS037-30; IS037-31; IS037-32; IS037-33; IS037-34; IS037-35; 
IS037-36; IS037-37; IS037-38; IS037-39; IS037-40; IS037-41; IS037-42; IS037-43; IS037-44; 
IS037-45; IS037-46; IS037-47; IS037-48; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

20
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Maxilloficial Single Slot 
Instruments Set 

IS038; IS038-01; IS038-02; IS038-03; IS038-04; IS038-05; IS038-06; IS038-07; IS038-08; 
IS038-09; IS038-10; IS038-11; IS038-12; IS038-13; IS038-14; IS038-15; IS038-16; IS038-17; 
IS038-18; IS038-19; IS038-20; IS038-21; IS038-22; IS038-23; IS038-24; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

21
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Maxilloficial Cross Slot 
Instruments Set

IS039; IS039-01; IS039-02; IS039-03; IS039-04; IS039-05; IS039-06; IS039-07; IS039-08; 
IS039-09; IS039-10; IS039-11; IS039-12; IS039-13; IS039-14; IS039-15; IS039-16; IS039-17; 
IS039-18; IS039-19; IS039-20; IS039-21; IS039-22; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

22
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

U Staple Instrumetns Set IS040; IS040-01; IS040-02; IS040-03; IS040-04; IS040-05; 
Samay Surgical 

Private Limited/Ấn 
Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

23
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

2.0mm Micro Plate 
Instrument Set

IS046; IS046-01; IS046-02; IS046-03; IS046-04; IS046-05; IS046-06; IS046-07; IS046-08; 
Samay Surgical 

Private Limited/Ấn 
Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam



24
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

2.7mm Foot Instrument 
Set

IS047; IS047-01; IS047-02; IS047-03; IS047-04; IS047-05; IS047-06; IS047-07; IS047-08; 
IS047-09; IS047-10; IS047-11; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

25
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Distal Ulna Locking 
Plate Instrument Set

IS048; IS048-01; IS048-02; IS048-03; IS048-04; IS048-05; IS048-06; IS048-07; IS048-08; 
IS048-09; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

26
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Screw Removal 
Instrument Set Type-II 

IS051; IS051-01; IS051-02; IS051-03; IS051-04; IS051-05; IS051-06; IS051-07; IS051-08; 
IS051-09; IS051-10; IS051-11; IS051-12; IS051-13; IS051-14; IS051-15; IS051-16; IS051-17; 
IS051-18; IS051-19; IS051-20; IS051-21; IS051-22; IS051-23; IS051-24; IS051-25; IS051-26; 
IS051-27; IS051-28; IS051-29; IS051-30; IS051-31; IS051-32; IS051-33; IS051-34; IS051-35; 
IS051-36; IS051-37; IS051-38; IS051-39; IS051-40; IS051-41; IS051-42; IS051-43; IS051-44; 
IS051-45; IS051-46; IS051-47; IS051-48; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

27
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Screw Removal 
Instrument Set Type-I 

IS052; IS052-01; IS052-02; IS052-03; IS052-04; IS052-05; IS052-06; IS052-07; IS052-08; 
IS052-09; IS052-10; IS052-11; IS052-12; IS052-13; IS052-14; IS052-15; IS052-16; IS052-17; 
IS052-18; IS052-19; IS052-20; IS052-21; IS052-22; IS052-23; IS052-24; IS052-25; IS052-26; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

28
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Cable Instrument Set 
IS066; IS066-01; IS066-02; IS066-03; IS066-04; IS066-05; IS066-06; IS066-07; IS066-08; 
IS066-09; IS066-10; IS066-11; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

29
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Osteotomy Locking 
Plate Instrument Set 

IS067; IS067-01; IS067-02; IS067-03; IS067-04; IS067-05; IS067-06; IS067-07; IS067-08; 
IS067-09; IS067-10; IS067-11; IS067-12; IS067-13; IS067-14; IS067-15; IS067-16; IS067-17; 
IS067-18; IS067-19; IS067-20; IS067-21; IS067-22; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

30
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Femoral Neck System 
Instrument Set 

IS068; IS068-01; IS068-02; IS068-03; IS068-04; IS068-05; IS068-06; IS068-07; IS068-08; 
IS068-09; IS068-10; IS068-11; IS068-12; IS068-13; IS068-14; IS068-15; IS068-16; IS068-17; 
IS068-18; IS068-19; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

31
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Small Fragments 
Instruments Set Type I

IS072; IS072-01; IS072-02; IS072-03; IS072-04; IS072-05; IS072-06; IS072-07; IS072-08; 
IS072-09; IS072-10; IS072-11; IS072-12; IS072-13; IS072-14; IS072-15; IS072-16; IS072-17; 
IS072-18; IS072-19; IS072-20; IS072-21; IS072-22; IS072-23; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

32
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Large Fragments 
Instruments Set Type I 

IS073; IS073-01; IS073-02; IS073-03; IS073-04; IS073-05; IS073-06; IS073-07; 

IS073-08; IS073-09; IS073-10; IS073-11; IS073-12; IS073-13; IS073-14; IS073-15; 

IS073-16; IS073-17; IS073-18; IS073-19; IS073-20; IS073-21; IS073-22; IS073-23; 

IS073-24; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

33
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Small Locking 
Instruments Set Type I 

IS074; IS074-01; IS074-02; IS074-03; IS074-04; IS074-05; IS074-06; IS074-07; IS074-08; 
IS074-09; IS074-10; IS074-11; IS074-12; IS074-13; IS074-14; IS074-15; IS074-16; IS074-17; 
IS074-18; IS074-19; IS074-20; IS074-21; IS074-22; IS074-23; IS074-24; IS074-25; IS074-26; 
IS074-27; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

34
Bộ dụng cụ 
phẫu thuật

Large Locking 
Instruments Set Type I

IS075; IS075-01; IS075-02; IS075-03; IS075-04; IS075-05; IS075-06; IS075-07; IS075-08; 
IS075-09; IS075-10; IS075-11; IS075-12; IS075-13; IS075-14; IS075-15; IS075-16; IS075-17; 
IS075-18; IS075-19; IS075-20; IS075-21; IS075-22; IS075-23; IS075-24; IS075-25; IS075-26; 
IS075-27; 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

35
Dụng cụ phẫu 

thuật
Counter Sink-5.0-6.0-8.0 

mm Head 
I028-05; I028-06; I028-08

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam



36
Dụng cụ phẫu 

thuật

Counter Sink Quick 
Coupling Shaft-5.0-6.0-

8.0 mm Head
I029-05; I029-06; I029-08

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

37
Dụng cụ phẫu 

thuật
Quick Coupling T-

Handle
I030

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

38
Dụng cụ phẫu 

thuật
Quick Coupling T-

Handle Long
I031

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

39
Dụng cụ phẫu 

thuật
Quick Coupling Handle 

(Fibre Handle)
I032 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

40
Dụng cụ phẫu 

thuật
Quick Coupling Adaptor I033

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

41
Dụng cụ phẫu 

thuật
Screw Holding Shaft-2-

2.5-3.5 mm Tip
I035-20; I035-25; I035-35

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

42
Dụng cụ phẫu 

thuật
Hollow Mill-5-6-8 mm I036-05; I036-06; I036-08

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

43
Dụng cụ phẫu 

thuật
Hollow Mill Quick 
Coupling-5-6-8 mm 

I037-05; I037-06; I037-08
Samay Surgical 

Private Limited/Ấn 
Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

44
Dụng cụ phẫu 

thuật
Hollow Mill Set (3 In 1)-

5-6-8 mm
I038

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

45
Dụng cụ phẫu 

thuật

Centering Sleeve for 
Kirschner Wire-1.2-2.0 

mm
I039-12; I039-20

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

46
Dụng cụ phẫu 

thuật
Mini Hollow Mill I059

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

47
Dụng cụ phẫu 

thuật
Hollow Mill Quick 

Coupling 
I060

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

48
Dụng cụ phẫu 

thuật
Mini Counter Sink I061

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

49
Dụng cụ phẫu 

thuật
Mini Counter Sink 

Quick Coupling
I062

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam



50
Dụng cụ phẫu 

thuật
Quick Coupling T-

Handle
I063 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

51
Dụng cụ phẫu 

thuật
Quick Coupling Handle 

(Fibre Handle)
I064 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

52
Dụng cụ phẫu 

thuật
Bone Awl With Eye I116 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

53
Dụng cụ phẫu 

thuật
Mini Distractor for 

Forearm
I278

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

54
Dụng cụ phẫu 

thuật
Small Distractor for 

Tibia
I279

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

55
Dụng cụ phẫu 

thuật
Large Distractor for 

Tibia & Fenur
I280

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

56
Dụng cụ phẫu 

thuật
Microfracture Awl-
Small Tip-Size 30 

I0390-300
Samay Surgical 

Private Limited/Ấn 
Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

57
Dụng cụ phẫu 

thuật
Microfracture Awl-
Small Tip-Size 45

I0390-450
Samay Surgical 

Private Limited/Ấn 
Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

58
Dụng cụ phẫu 

thuật
Small Plate Bender 

(Pair)-3.5mm System
I012

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

59
Dụng cụ phẫu 

thuật
Large Plate Bender 

(Pair)-4.5 mm System
I013

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

60
Dụng cụ phẫu 

thuật
Roller Type Plate 

Bender 
I014 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

61
Dụng cụ phẫu 

thuật

Plate Bender for 
Reconstruction Plates-

3.5mm and 4.5mm 
I015-35; I015-45

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

62
Dụng cụ phẫu 

thuật
Reconstruction Plate 

Bender Pair
I016

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

63
Dụng cụ phẫu 

thuật
Plate Bending Press I017 

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam



64
Dụng cụ phẫu 

thuật
Mini Plate Bender (Pair) I066

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

65
Dụng cụ phẫu 

thuật
Mini Plate Bending Plier I067

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

66
Dụng cụ phẫu 

thuật
Mini Chisel-4mm-12mm 

(2mm variation)
I078-04; I078-06; I078-08; I078-10; I078-12

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

67
Dụng cụ phẫu 

thuật

Chisel with Fibre 
Handle Straight-5mm-
30mm (5mm variation)

I191-05; I191-10; I191-15; I191-20; I191-25; I191-30
Samay Surgical 

Private Limited/Ấn 
Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

68
Dụng cụ phẫu 

thuật

Chisel with S.S. Handle 
Straight-5mm-30mm 

(5mm variation)
I192-05; I192-10; I192-15; I192-20; I192-25; I192-30

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

69
Dụng cụ phẫu 

thuật

Chisel with Fibre 
Handle Curved-5mm-

30mm (5mm variation)
I193-05; I193-10; I193-15; I193-20; I193-25; I193-30

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

70
Dụng cụ phẫu 

thuật

Chisel with S.S. Handle 
Curved-5mm-30mm 

(5mm variation)
I194-05; I194-10; I194-15; I194-20; I194-25; I194-30

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

71
Dụng cụ phẫu 

thuật

Crutch Field Tong with 
Two Burrs-Small-

Medium-Large
I292-01; I292-02; I292-03

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

72
Dụng cụ phẫu 

thuật
Spare Burrs for Crutch 

Field Tong
I293

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

73
Dụng cụ phẫu 

thuật
Gardener-Wells Traction 

Tongs
I294

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

74
Dụng cụ phẫu 

thuật

Anti-Slip Screw 
Extractor-2.5-3.5mm 

Hex
I043-25; I043-35
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75
Dụng cụ phẫu 

thuật

Needle Holder-125mm-
200mm (25mm 

variation)
I351-125; I351-150; I351-175; I351-200

Samay Surgical 
Private Limited/Ấn 

Độ

Samay Surgical Private 
Limited/Ấn Độ

Công ty TNHH 
Y tế Đức 
Dương

Số nhà 27, tổ 3 khu Tân 
Bình, Xã Xuân Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

76
Dụng cụ phẫu 

thuật
Bozeman Needle Holder-

150mm-200mm 
I352-150; I352-200
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Dụng cụ phẫu 

thuật
Mayo Safety Pin Holder I371
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78
Dụng cụ phẫu 

thuật
Needle Holder with 

Scissor-175mm
I376-175
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Dụng cụ phẫu 

thuật
Mathieu Needle Holder-

140mm-170mm
I378-140; I378-170
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Dụng cụ phẫu 

thuật
Heister Jaw Opener I083
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81
Dụng cụ phẫu 

thuật
Bending Template I042-01; I042-02; I042-03; I042-04; I042-05
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